


























                                                                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Họ tên Địa chỉ thƣờng trú
Địa chỉ thửa 

đất

số Căn cƣớc

 công dân

Tờ Bản 

đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục 

đích 

SDĐ

Tiền bồi thƣờng

 về đất

 Tiền 

hỗ trợ

nhà, 

công 

trình 

xây 

dựng 

 Tiền bồi 

thƣờng

 cây trồng 

 Tiền 

bồi 

thƣờng 

chi phí 

di 

chuyển 

chỗ ở 

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

 Tiền 

khen 

thƣởng 

 Tổng giá trị bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo chính sách 

nhà nƣớc quy định 

1 700 572,30 CLN

2 701 589,20 CLN

3 702 607,30 CLN

4 703 287,30 CLN

5 704 2,10 CLN

6

Ông Phan Ngọc Vân 

cùng vợ là bà Phạm 

Ngọc Loan

ấp 3, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Phước 

Tân, xã Đồng  

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

079067023837
TĐ 431-

2025
706 27.640,40 CLN 5.268.600.000 0 0 0 6.480.000 0 0 5.275.080.000

7
Bà Phan Ngọc Thủy 

Tiên

ấp 3, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Phước 

Tân, xã Đồng  

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

075193015674
TĐ 431-

2025
699 624,70 CLN 121.816.500 0 0 0 3.240.000 0 0 125.056.500

8

Hộ ông Đinh Văn 

Khánh cùng vợ là bà 

Đinh Thị Ban

Ấp Cây Điệp, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước 

Tân, xã Đồng  

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

020062000852
TĐ 424 - 

2025
29 1.329,00 CLN 152.835.000 0 44.906.160 0 6.480.000 179.199.000 0 383.420.160

9 Bà Trịnh Thị Phượng

KP. Tân Thành 6, 

phường Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

038190048310
TĐ 424-

2025
59 1.750,50 LUK 154.044.000 0 0 0 3.240.000 0 0 157.284.000

33.402,8     -       6.098.644.500     -   44.906.160     -      20.250.000    179.199.000      -      6.342.999.660       

810.000 0 0 402.159.000

Tổng

401.349.000 0 0 0Ông Nguyễn Hữu Vũ

709 QL. 13, Kp. 10, 

P. Hiệp Bình, Tp. 

HCM

 Ấp Phước 

Tân, xã Đồng  

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai 

066092003833
TĐ 431-

2025

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM

TT

Họ tên, địa chỉ ngƣời sử dụng đất Thông tin thửa đất thu hồi
 Kết quả thẩm định Tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, khen thƣởng

(đồng) 

                    PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  CHI TIẾT CỦA TỪNG NGƢỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

                              Dự án: Xây dựng đƣờng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phƣớc), đoạn đi qua xã Đồng Tâm

            (Kèm theo Quyết định số  1939/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)
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